
 

 

 

 

Bảng giá vật tư, phụ kiện, Dịch vụ gia công ngành mộc  Trang 1/10 
 

CÔNG TY TNHH TM - XL LÊ ÁNH 

CỬA HÀNG GỖ NGUYÊN NGUYÊN 

Địa chỉ: 180 đường 19/04 - Phan Thiết - Bình Thuận 
Hotline: 0944.277.277 - 09.1882.1883 

 

 

  Phan Thiết, ngày 30 tháng 07 năm 2022 

BẢNG GIÁ  
BÁN LẺ VẬT TƯ – NGUYÊN LIỆU NGÀNH MỘC 

I.  Ván công nghiệp và gỗ tự nhiên: 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Độ 
dày 

(mm) 
ĐVT Đơn giá  Ghi chú 

I GỖ GHÉP      

1 Thông ghép  

10 

Tấm 

600,000 

 
12 700,000 

15 800,000 

17 850,000 

2 Cao su ghép  

8 

Tấm 

535,000 

 
10 585,000 

12 635,000 

17 735,000 

3 Cao su ghép – Phủ Verneer Sồi  1 mặt 
10 

Tấm 
675,000 

 
17 795,000 

4 Cao su ghép – Phủ Verneer Sồi  2 mặt 
10 

Tấm 
755,000  

17 890,000  

                                                                                                                             
5 

Cao su ghép – Phủ keo bóng  
1 mặt 

17 Tấm 
785,000  

2 mặt 855,000  

6 Cao su ghép – Phủ Verneer Xoan đào 1 mặt 
10 

Tấm 
665,000  

17 815,000  

7 Cao su ghép – Phủ Verneer Xoan đào 2 mặt 10 Tấm 755,000  
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Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Độ 
dày 

(mm) 
ĐVT Đơn giá  Ghi chú 

17 885,000 
 

 

II VÁN CÔNG NGHIỆP 

1 
Ván MDF (HMR) - Phủ Melamin 
Vân gỗ - Trắng 

 
8 

 
410,000  

17 555,000  

2 
Ván MDF (HMR) - Phủ Melamin 
Đơn sắc (vàng,hồng,…) 

2 mặt 
8  430,000  

17  575,000  

3 Ván MDF (HMR) - Phủ Men trắng 2 mặt 17 Tấm 515,000  

4 Ván MDF (HMR) - Phủ Verneer Sồi 2 mặt  

8 

Tấm 

500,000  

10 535,000  

18 685,000  

5 Ván MDF –Không  Chống ẩm  

3 

Tấm 

160,000  

9 275,000  

12 345,000  

17 405,000  

6 Ván MDF – Chống ẩm  

9 

Tấm 

315,000  

12 385,000  

17 445,000  

7 Ván nhựa  
8 

Tấm 
650,000  

17 1,065,000  

III GỖ TỰ NHIÊN(nhập khẩu): 

1 Tần bì (ASH)  

2.0 

   4.0 

5.0 

7.0 
10.0 

m3 30 triệu  

1.5 m3 32 triệu  

2.5 m3 26,5 triệu  

2 Thông mỹ   m3 16,5 triệu  

3 Gõ Nam Phi   m3 Liên hệ  

4 Óc Chó   m3 Liên hệ  
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Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Độ 
dày 

(mm) 
ĐVT Đơn giá  Ghi chú 

IV THÔNG PALLET      

1 

Thông pallet  

2.2m  

thanh 

46,000  

2 1.3m  30,000 250,000/1 bó 

3 1.1m  25,000 230,000/1 bó 

4 Thông BRAZIL 15 x 140 x 1800 1.8m  thanh 46,000  

5 Thông BRAZIN 15 x 75 x 1800 1.8m   thanh 23,000  

6 Thông mỹ bào 4 mặt 10 x 100 x 1000 1.0m  thanh 30,000  

7 Thông trắng 32 x 150 x 3600   thanh 330,000  

8 Thông 40 x 40 x 1300   Thanh 35,000  

9 Thông 70 x 70 x 1500   Thanh 125,000  

II.  BẢN LỀ - PHỤ KIỆN MỘC: 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

1 Bản lề bàn phấn   

 

bộ    230,000   219,000   208,000    

2 Bản lề cửa âm dương    

 

cái  18,000     17,000     16,000    

3 Bản lề giảm chấn inox 90    

 

cái      10,000       9,500       9,000    

4 bản lề giảm chấn thép 90      cái        9,000       8,600       8,200    

5 Bản lề nối cánh góc 135    

 

cái      42,000     40,000     38,000    

6 Bản lề nối cánh góc 165      cái     45,000     43,000     41,000    

7 Bản lề tủ giầy 3 ngăn    

 

bộ      75,000     71,000     67,000    

8 Chân đinh cách ẩm 15×3mm 20con/túi 

 

túi        5,000       4,750  5,500    
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Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

9 Chân nhựa tủ bếp (bộ 4 cái) 100mm  

 

cái        6,500       6,000       5,700    

10 Chân tăng chỉnh bàn 18ly    

 

cái      17,000    16,200     15,400    

11 Chống mo cánh  1.8m  

 

thanh    230,000   219,000   208,000    

12 Chốt liên kết  4 con/ túi  

 

túi      20,000     19,000     18,000    

13 Chốt tròn 20  
20 con/ 

túi  

 

túi      30,000     29,000     28,000    

14 Chốt U  
20 con/ 

túi  

 

túi      40,000     38,000     36,000    

15 Chốt vuông 15  
20 con/ 

túi  
 

túi      30,000     29,000     28,000    

16 Cốc treo áo    
 

cặp        8,000       7,600       7,200    

17 Chốt cam 
20 bộ 
/túi 

 
túi 40,000 38,000 36,000  

18 Đỡ mặt bàn làm việc    
 

      18,000     17,100     16,200    

19 EKE lớn    
 

  

cặp      30,000     29,000     28,000    

20 EKE nhỏ    cặp      20,000     19,000     18,000    

21 Ke gập bàn  

200 

 
 

cặp 

    75,000     71,000     67,000    

250    90,000     86,000     82,000    

300  115,000   109,000   104,000    

350   130,000   124,000   118,000    

400   155,000   147,000   140,000    

450   170,000   161,500   153,400    

22 Kẹp kính trên mặt bàn    

 

cái      18,000    17,100     16,200    
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Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

23 Lục giác vặn mo    

 

cái    100,000     95,000     90,000    

24 Mũi soi mo      cái    250,000   238,000   226,000    
25 Mũi soi U      cái    250,000   238,000   226,000    

26 Nắp luồn dây điện    

 

        6,000       5,700       5,400    

27 pát treo tủ bếp    

 

cái      15,000     14,000     13,000    

28 Piston đỡ cánh nằm  
 150N  
200N   

 

cái      70,000     67,000     64,000    

29 Ray âm giảm chấn mở 3/4 

250 

 
 

bộ      72,000     68,000     65,000    

300 bộ      82,000     78,000     74,000    

350 bộ      92,000     87,000     83,000    

400 bộ    102,000     97,000     92,000    

450 bộ    112,000   106,000   101,000    

30 Ray bi 3 tầng B45 giảm chấn  

250 

 
 

bộ      56,000     53,000     50,000  
 

300 bộ      62,000     59,000     56,000  
350 bộ      70,000     67,000     64,000    
400 bộ      77,000     73,000     69,000    
450 bộ      85,000    81,000     77,000    

31 Ray bi 3 tầng bản 42 thường  

250 

 
 

bộ      27,000  25,650 24,300   

300 bộ      33,000  31,350 29,700   

400 bộ  42,000 39,900 37,800   

500 bộ      50,000  47,500 45,000   

32 
 

Ray đơn bánh xe 
 

250 

 
 

bộ      16,000     15,000     14,000    

300 bộ      19,000     18,000     17,000    

350 bộ      21,000     20,000     19,000    

400 bộ      24,000     23,000     22,000    

450 bộ      28,000     27,000     26,000    

500 bộ      33,000     31,000     29,000    

33 Tip on nhựa  

 
  

  
  

cái        9,000       8,600       8,200    

35 Tip on nhựa + vỏ inox  cái      17,000     16,200     15,400    
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Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

36 
Ty hơi 80N, 100N, 120N, 
160N 

    

 

cái     20,000     19,000     18,000    

37 Keo sữa (bịch)   kg 32,000    

38 Keo sữa (chai)   chai 70,000   

39 Pass 4 lỗ 35 x 35 
 

sâu 
7,000/sâu 

(10 cái) 
34,000/sâu (50 cái)  

 40 Pass 2 lỗ 15 x 15  Bị 35,000 33,250 31,500  

41 Dao rọc giấy   Hộp 10,000 9,500 9,000  

42 Vít vàng   Lạng 6,000 55,000 / kg 

43 Đinh hơi   Hộp 45,000 42,750 40,500  

44 Tay nắm nhôm    cái 20,000 19,000 18,000  

45 Tay nắm nhôm âm    cái 25,000 23,750 22,500  

46 Tay nắm đen   cái 20,000 19,000 18,000  

47 Keo hạt   kg 120,000 114,000 108,000  

48 Pass sắt bắt song giường   cái 6,000 5,700 5,400  

49 Pass giường   Bộ 25,000 23,750 22,500  

50 Cây tiện tròn 15  cây 25,000 29,000 28,000  

51 Cây tiện tròn 25  cây 50,000 57,000 54,000  

52 Cây tiện tròn 30  cây 90,000 114,000 108,000  

53 Chỉ CNC các loại   cây 170,000 161,500 153,000  

54 Chỉ gõ   mét 90,000 90,000 90,000  

55 Cây lá sách 25  cây 50,000 50,000 50,000  

56 Cây lá sách 45  cây 100,000 100,000 100,000  

57 Lá sách 25  cây 15,000 15,000 15,000  

58 Lá sách 45  cây 50,000 50,000 50,000  

59 
Chỉ dán cạnh 

21  mét 3,500 350,000/cuộn  

60 43  mét 7,000 650,000/cuộn  

61 Nắp chụp đầu vít 
100 con 

/túi 
 túi 10,000 9,500 9,000  

62 Vít phong 10con/túi  túi 20,000 19,000 18,000  
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II0I.   CHÂN GỖ VÀ BASS SẮT BẮT CHÂN GỖ: 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách 
(cm)   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

1 Chân gỗ xéo 

15 

 

Cái 

25,000 24,000 23,000  

25 35,000 33,000 32,000  

32 55,000 52,000 50,000  

42 65,000 62,000 59,000  

52 75,000 71,000 68,000  

62 85,000 81,000 77,000  

72 95,000 90,000 86,000  

2 Bát sắt tròn  

 

 8,000 7,600 7,200  

3 Chân bọc đồng thẳng  20 

 

Cái 75,000 71,000 68,000  

4 Chân thép thẳng trắng, đen  20 

 

Cái 70,000 67,000 63,000  

5 Chân thép thẳng vàng  20 Cái 75,000 71,000 68,000  

6 Chân 3 chạc vàng 10 

 

Cái 65,000 62,000 59,000  

7 Chân 3 chạc đen 10 

 

Cái 60,000 57,000 54,000  

 8 Chân sắt 
52 

 Cái 
85,000 80,700 76,500                                                                     

72 125,000 118,750 112,500  

9 Chân sắt chùm 72  Cái 500,000 475,000 450,000  

10 Chân sắt gập U 27  cái 35,000 33,250 31,500  

11 Chân sắt gập  25 4 chân/bộ Bộ 50,000 50,000 50,000  
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IV.   GIƯỜNG PALLET 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 

cách( 
m)  

Hình ảnh  ĐVT Đơn giá 
 

Ghi chú 

1 

Giường pallet  cao 0.10m 

1.2  

 

cái 

850,000  

2 1.4 1,000,000  

3 1.6 1,100,000  

4 1.8 1,300,000  

5 Giường pallet cao 0.20m 1.8 cái 2,000,000  

6 

Giường pallet hộp vuông  

1.2 

 

cái 

1,400,000  

7 1.4 1,700,000  

8 1.6 1,900,000  

9 1.8 2,000,000  

10 

Giường Pallet Chân vuông 

1.2 

 

cái 

1,500,000  

11 1.4 1,700,000  

12 1.6 1,900,000  

13 1.8 2,000,000  

14 

Giường pallet cuộn 

1.2 

    

cái 

1,200,000  

15 1.4 1,300,000  

16 1.6 1,400,000  

17 1.8 1,500,000  

  

V. TRỤ CẦU THANG VÀ TAY VỊN CẦU THANG: 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách 
(trụ)   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  

Ghi chú 
<20  20-50 >50 

1 Trụ cầu thang vuông gỗ Gõ   Trụ 3,300,000    

2 Trụ cầu thang tròn gỗ Gõ   Trụ 2,800,000    

3 Trụ cầu thang tròn gỗ CămXe   Trụ 2,200,000    

4 Tay vịn cầu thang Oval6.8cm   mét 330,000   Gỗ Gõ 

5 Tay vịn cầu thang vuông 7cm   Mét 350,000   Gỗ Gõ 

6 Tay vịn cầu thang vuông 7cm   Mét 190,000   Gỗ ASH 

7 Tay vịn cầu thang vuông 6cm   Mét 160,000   Gỗ ASH 
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VI.   XĂNG – LÓT PU 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách 
(kg)   

Hình ảnh  ĐVT 
Đơn giá 

 
Ghi chú 

1 Xăng nhật 513   lít 55,000  

2 Lót trắng   kg 85,000  

3 Lót PU   kg 75,000  

4 Lót  NC   kg 70,000  

5 Bóng NC   kg 84,000  

6 Bóng PU mờ 70%   kg 105,000  

7 Bóng PU mờ 50%   kg 120,000  

8 Cứng PU   kg 97,000  

VII.   MÀU SƠN LAU: 

Stt Tên sản phẩm 
Quy 
cách 
(kg)   

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

1 Sanding Sealer(lót)   kg 130,000 130,000 130,000  

2 Acrylic(bóng)   kg 170,000 170,000 170,000  

3 Acrylic(bóng mờ 50)   kg 170,000 170,000 170,000  

4 Màu Wood Stain TPT 026   kg 170,000 170,000 170,000  

5 Màu Wood Stain TPT 027   kg 170,000 170,000 170,000  

6 Màu Wood Stain TPT 028   kg 170,000 170,000 170,000  

7 Màu Wood Stain TPT 030   kg 170,000 170,000 170,000  

8 Màu Wood Stain TPT 031   kg 170,000 170,000 170,000  

9 Màu Wood Stain TPT 032   kg 170,000 170,000 170,000  

10 Màu Wood Stain TPT 038   kg 170,000 170,000 170,000  

11 Màu Wood paint S-001   kg 180,000 180,000 180,000  

12 Màu Wood paint S-002   kg 180,000 180,000 180,000  

13 Màu Wood paint S-024   kg 180,000 180,000 180,000  

14 Màu Wood paint S-032   kg 180,000 180,000 180,000  

15 Màu Wood paint S-044   kg 180,000 180,000 180,000  

16 Màu Wood paint S-045   kg 180,000 180,000 180,000  

17 Màu Wood paint S-052   kg 180,000 180,000 180,000  

18 Màu Wood paint S-055   kg 180,000 180,000 180,000  

VIII. DỊCH VỤ GIA CÔNG VÁN,GỖ;VẼ ĐỒ HỌA 3D(Chi tiết đơn lẻ phục vụ chạy máy CNC) 
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Stt Tên dịch vụ 
Độ dày  
(mm) 

Hình ảnh  ĐVT 
Số lượng  Ghi 

chú <20  20-50 >50 

 DỊCH VỤ GIA CÔNG VÁN,GỖ;VẼ ĐỒ HỌA 3D(Chi tiết đơn lẻ phục vụ chạy máy CNC) 

1 Cắt ván MDF 3-18  tấm 100,000 80,000 70,000  

2 Cắt ván MDF 25  tấm 120,000 100,000 90,000   

3 Cắt gỗ ghép 8-18  tấm 140,000 120,000 100,000   

4 Dán chỉ cạnh thẳng <25  mét 10,000 10,000 9,000   

5 Dán chỉ cạnh thẳng >25  mét 15,000 15,000 13,000  

6 Dán chỉ cạnh cong   mét 30,000 28,000 26,000  

7 Vát cánh 45   cạnh 30,000 25,000 20,000  

8 
Khoan mồi/cam/chốt tầng/ 
bản lề 

  tấm 30,000 30,000 30,000  

9 
Cắt ván MDF phủ Acrylic, 
Laminate 

  tấm 150,000 150,000 150,000  

10 Gia công  cánh tủ Acrylic   m2 1,300,000 1,300,000 1,300,000  

11 Cắt CNC 2D   m2 200,000 200,000 200,000  

12 Gia công cánh tân cổ điển 18  m2 350,000 350,000 350,000  

13 
Vẽ 3D + chi tiết sx Sản phẩm 
đơn lẻ 

  SP 300,000 300,000 300,000  

14 Vẽ 3D + chi tiết sx Tủ Bếp   
mét 
tới 

250,000 250,000 250,000  

15 Sơn Pu tự nhiên   m2  350,000   

16 Sơn PU màu   m2  400,000   

17 
Sơn màu theo yêu cầu (trắng, 
xám, xanh…) 

  m2  450,000   

Ghi chú: 

Giá trị báo giá như trên chưa bao gồm thuế VAT (8%) và vận chuyển, Giá báo giá có giá trị cho 
đến khi cửa hàng có báo giá mới;  

Địa điểm giao hàng tại cửa hàng Gỗ Nguyên Nguyên số 198 Đường 19 tháng 4, Phường Xuân An, 
Tp.Phan Thiết. 

Quý khách vui lòng thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% trước nhận hàng. Đối với các dịch vụ gia 
công cắt ván Quý khách thanh toán 100% giá trị dịch vụ trước khi thực hiện gia công chi tiết ván. 

Các thông tin chuyển khoản: 

Loại TK Chủ TK Số TK Ngân hàng Liên hệ 

Cá nhân 
Phạm Hùng  0071.0034.01.880 Vietcombank  0944.277.277 
Lê Thị Thục Ánh  062.1000.45.8757 Vietcombank  09.1882.1883 

Công ty Công ty TNHH TM-XL Lê 
Ánh 24 77 66 359 Á CHÂU  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG./. 


